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1. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp giải phóng dân tộc

Nguyễn Chí Thanh sinh ngày 01 tháng 01 năm 1914 trong một gia đình bần nông ở thôn Niêm Phò, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Năm 17 tuổi, ông đã cùng một số thanh niên tá điền chống lại bọn cường hào ở địa phương. Ông tham gia phong trào cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Đông Dương tháng 7 năm 1937 và được cử ngay làm Bí thư chi bộ. Năm 1938, ông được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên. Cuối năm 1938, ông bị thực dân Pháp bắt. Sau khi ra tù ông tiếp tục hoạt động và được cử lại làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên. Tháng 7 năm 1939, ông bị địch bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ, sau đó bị đưa đi đày ở các nhà tù Lao Bảo, Buôn Ma Thuột. Trong nhà tù đế quốc, ông luôn thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Tháng 2 năm 1942, ông vượt ngục thành công, trở về tiếp tục hoạt động cách mạng và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dưới sự chỉ đạo của ông, hệ thống cơ sở cách mạng, các đoàn thể Việt Minh, lực lượng tự vệ được xây dựng và phát triển mạnh mẽ ở Thừa Thiên - Huế. Đây là sự chuẩn bị hết sức quan trọng cho Tổng khởi nghĩa, dù sau đó vào tháng 7 năm 1943, ông lại bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Buôn Ma Thuột. Cho đến khi Nhật đảo chính Pháp, tháng 3 năm 1945, ông mới được trả tự do. Ông là một trong ba đại biểu miền Trung tham dự Hội nghị lịch sử Tân Trào năm 1945.

Sau Hội nghị Tân Trào năm 1945, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Tại Tân Trào lịch sử, lần đầu tiên Nguyễn Chí Thanh được gặp Bác Hồ. Cuộc gặp gỡ ấy đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong đời ông, quyết định sự phát triển tài năng và nghị lực của ông sau này. Trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Chí Thanh được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, kiêm Bí thư Phân Khu ủy Bình-Trị-Thiên. Khi đó, tình hình chiến sự tại mặt trận Bình-Trị-Thiên vô cùng ác liệt, lực lượng của ta bị tổn thất nghiêm trọng. Mặt trận Huế bị địch phá vỡ, nhiều cơ quan, tổ chức Đảng trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề, một số cán bộ, đảng viên tỏ ra bi quan, một bộ phận quần chúng hoang mang lo sợ. 

Để động viên tinh thần của nhân dân, củng cố ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, bộ đội ta, Nguyễn Chí Thanh đã khẳng định: “Mất đất chưa phải là mất nước. Chúng ta chỉ sợ mất lòng tin của dân. Có lòng tin của dân là có tất cả. Vì vậy chúng ta không được chạy dài. Chúng ta phải trở về với dân, chúng ta nhất định thắng!” Tư tưởng xây dựng “thế trận lòng dân”, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh của Đảng đã được Nguyễn Chí Thanh chỉ đạo, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Tư tưởng đó, đường lối đó đã được cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang Bình-Trị-Thiên quán triệt, kiên trì bám đất, bám dân, dựa vào dân tổ chức chiến tranh du kích, liên tiếp giành chiến thắng, góp phần cùng nhân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi. 

Đầu năm 1950, Nguyễn Chí Thanh được Trung ương điều ra Việt Bắc để phụ trách Ban Tuyên huấn của Đảng. Tháng 2 năm 1950, Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tại Đại Từ, Thái Nguyên đã bầu Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Thấy Nguyễn Chí Thanh là một cán bộ trẻ sớm giác ngộ cách mạng, từng được tôi luyện và thử thách trong các nhà tù Huế, Lao Bảo, Buôn Mê Thuột trước 1945, lại có chí làm những việc lớn nên Bác Hồ rất quan tâm bồi dưỡng, dìu dắt ông. Có lần Bác nói về ông: “Chú Thao (tên thường gọi của Nguyễn Chí Thanh) là một con đại bàng bay cao nhìn xa”
. Giữa năm 1954, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết định, ông được điều động vào quân đội với trọng trách Phó Bí thư Tổng Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên cương vị mới, Nguyễn Chí Thanh đã có công lớn trong việc củng cố sự lãnh đạo của Đảng với quân đội, xây dựng nề nếp công tác chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng và phát huy bản chất cách mạng của quân đội, cùng Quân ủy Trung ương lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội ta, lập nên những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Năm 1951, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Nguyễn Chí Thanh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. 

Năm 1959, với những thành tích to lớn và xuất sắc, Nguyễn Chí Thanh được phong quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc này ông mới ở độ tuổi 45. Ông là một vị tướng trẻ, có tài chiến lược bẩm sinh như đồng nghiệp, đồng chí làm việc gần ông thường nói. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ông lại được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng. Lúc này, do yêu cầu của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc, từ vị tướng chiến trường, ông trở thành vị tướng của ruộng đồng. Nguyễn Chí Thanh được Trung ương và Bác Hồ cử làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương. 

Sau sự kiện ngày 5 tháng 8 năm 1964, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước bắt đầu. Từ miền Bắc, Nguyễn Chí Thanh được Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch cử vào chiến trường miền Nam, thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta ở miền Nam. Ông đã đem đường lối của Đảng về cách mạng miền Nam có từ Nghị quyết 15, đem ý chí và quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của quân và dân ta, đem tinh thần cách mạng tiến công của Đảng ta để soi sáng con đường chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi của đồng bào ta ở tiền tuyến lớn anh hùng.

Là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, cùng với việc ra sức xây dựng các lực lượng vũ trang giải phóng và dân quân du kích, chỉ đạo chiến đấu ở cả ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn và đô thị với phương châm hai chân ba mũi, Nguyễn Chí Thanh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển các đoàn thể quần chúng, xây dựng các khu căn cứ ở miền Nam. Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công và cách đánh mưu lược, trong cuộc đọ sức với đế quốc Mĩ ở chiến trường, quân và dân ta đã đánh thắng Mĩ ngay những trận đầu rất có ý nghĩa ở núi Thành và Vạn Tường. Rút kinh nghiệm kịp thời những trận đầu thắng Mĩ, Nguyễn Chí Thanh đã có những đóng góp quan trọng và sắc sảo về lý luận và nghệ thuật quân sự của quân đội ta, đã táo bạo đề ra khẩu hiệu Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt; Bám thắt lưng địch mà đánh. Từ đó dấy lên phong trào giết giặc lập công, chiến đấu và sản xuất sôi nổi của quân và dân miền Nam liên tục tiến công vào Mĩ ngụy với những chiến thắng ngày càng giòn giã.

Sau mấy năm lăn lộn ở chiến trường, Nguyễn Chí Thanh được Bộ Chính trị và Bác Hồ gọi ra báo cáo tình hình miền Nam, chuẩn bị cho bước phát triển mới của sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đầu tháng 7 năm 1967, trước ngày ông lên đường trở lại chiến trường, trong bữa cơm tiễn ông, Bác Hồ dặn ông chuyển lời hỏi thăm của Bác đến với đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Thấy Bác không được khỏe, lòng ông đầy ái ngại. Ông từ giã Bác không đành, cứ quyến luyến mãi trước ngôi nhà sàn Bác ở. Ông nói với đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác: “Thấy tóc Bác bạc phơ lòng tôi thương quá. Tôi vào Nam chuyến này không biết lúc trở ra có còn gặp Bác được không!...”. Đêm ấy, Hà Nội trời nóng bức lại bị mất điện. Do làm việc quá căng thẳng và bị bệnh tim hiểm nghèo, Nguyễn Chí Thanh đã vĩnh viễn ra đi trước sự bàng hoàng, đau đớn, tiếc thương vô hạn của Bác Hồ, của toàn Đảng, của đồng bào và chiến sĩ cả nước, của gia đình và bạn hữu. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra đi nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông - Vị tướng tài ba mãi mãi được lưu truyền trong sử sách của dân tộc ta, sống mãi trong lòng đồng bào và chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

“Ôi, sống như Anh sống trọn đời

Sáng trong như ngọc một con người

Thanh ơi, Anh mất rồi chăng đấy

Cứ thấy như Anh vẫn miệng cười…”

2. Nguyễn Chí Thanh với công tác nông nghiệp - nông thôn và quê hương Quảng Bình

Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Chí Thanh là những đóng góp của ông đối với ngành nông nghiệp, đặc biệt là điển hình Đại Phong đã được nhân rộng trong cả nước. 

Năm 1960, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng xác định mặt trận nông nghiệp có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với miền Bắc mà còn tác động tới cách mạng cả nước. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khi đó đang ở trong quân đội được Đảng và Bác Hồ điều sang phụ trách Ban Nông nghiệp Trung ương của Đảng. Với tầm nhìn chiến lược, biện chứng và một tinh thần cách mạng tiến công, ông đã có công lớn trong công cuộc kiến tạo nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa (XHCN) miền Bắc phát triển theo hướng toàn diện, cân đối và hiện đại, góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Ông đã thổi bùng “Gió Đại Phong” thành phong trào để làm cơ sở, động lực cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Một hôm, Bác Hồ mời ông đến, giao nhiệm vụ làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương. Bác bảo: “Phong trào hợp tác hóa mới lên, còn trầm trầm. Chú hãy tìm cho được điển hình tốt, phát huy nó lên, vận động nông dân thi đua yêu nước, xua đi bầu không khí kém phấn khởi”. Với phong cách tay cày, tay súng lại tiến công, ông lăn lộn với nông thôn, bám sát thực tiễn, gần gũi với nông dân. Ông đã góp nhiều công sức đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa, xây dựng các điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp miền Bắc phát triển. 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nổi tiếng xông xáo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thời gian ông chỉ đạo mặt trận này không dài, chưa tới 4 năm (từ cuối 1960 đến giữa 1964) thì lên đường vào Nam đánh Mĩ. Ông là người theo sự dắt dẫn trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thổi lộng ngọn gió Đại Phong xua bầu không khí trì trệ trong nông thôn miền Bắc. Gió Đại Phong còn gợi cảm hứng cho “Sóng duyên hải”, “Cờ ba nhất”, “Phụ nữ ba đảm đang”… là những phong trào thi đua yêu nước nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần nhân dân ta, làm chỗ dựa của tiền tuyến, cùng đánh thắng chiến tranh. Điều kiện tự nhiên của hợp tác xã Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) không mấy thuận lợi. Ở vùng đồng chiêm trũng, mỗi năm cấy một vụ lúa, còn vụ “lúa trái” thì cầm chắc làm năm vụ mất trắng đi ba, nói theo lời nông dân tại chỗ. 

Đến giờ, mọi người vẫn còn nhắc nhiều tới việc ông phát hiện trên Báo Nhân dân về hợp tác xã Đại Phong thuộc xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, một xã đất trồng màu rất ít, phần nhiều là ruộng sâu, khá tốt nhưng gần biển nên dễ bị mặn và bị úng. Ở đây có tập quán cày hai trâu nhưng kỹ thuật canh tác vẫn rất lạc hậu, năng suất năm được mùa nhất cũng chỉ đạt từ 18 đến 20 tạ một mẫu. Hoàn cảnh kinh tế, chính trị, tổ chức của HTX Đại Phong không có gì đặc biệt so với phần đông các hợp tác xã ở miền Bắc nước ta. 

Ngay lập tức, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dẫn đầu đoàn cán bộ, chuyên viên nông nghiệp vào Quảng Bình, mời Bí thư Tỉnh ủy cùng tham gia về tại chỗ, dành năm ngày tìm hiểu thực tế, trao đổi với nông dân và cán bộ thôn xã, rút kinh nghiệm làm ăn. Tại hội nghị tổng kết có cán bộ toàn tỉnh Quảng Bình tham dự, Đại tướng - Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương khẳng định: “Thôn Đại Phong có nhiều biến đổi, hợp tác xã Đại Phong đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn”. Đại tướng đặt vấn đề: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã đề ra yêu cầu phấn đấu trong vòng 5 năm, đưa mức sống của đại bộ phận xã viên hợp tác xã lên ngang mức sống trung nông lớp trên. Liệu chúng ta có làm được không và toàn thể hội nghị đều hô vang “Có”.

Bắt đầu từ xóm Mỹ Phước, với mấy chục gia đình nghèo tự nguyện đi vào làm ăn hợp tác, sau hai năm phát triển toàn thôn gồm 420 hộ, làm nông nghiệp theo hướng đa canh, đa ngành, nhờ vậy tất cả các gia đình đều đạt được mức sống ngang trung nông. Đầu tháng 1 năm 1961, hội nghị tổng kết hợp tác hóa nông nghiệp họp tại Hà Nội. Chủ nhiệm hợp tác xã Đại Phong báo cáo kinh nghiệm, được đại biểu đến từ các vùng hoan nghênh nhiệt liệt. Bác Hồ theo dõi sát hội nghị. Bác viết bài báo ngắn, chỉ mấy trăm từ, ký bút danh Trần Lực đăng báo Nhân dân, khẳng định Đại Phong là “một hợp tác xã gương mẫu”.

Và kết luận sau khi phân tích tính khả thi: “Một dân tộc với cây gậy tầm vông ra đi kháng chiến cứu nước, cuối cùng đánh đế quốc lăn kềnh ở Điện Biên Phủ, làm nên sự nghiệp anh hùng. Giờ đây, được Đảng tiếp tục lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cách dành dụm từng cái buloong, mở thêm từng tấc đất, dân tộc ta nhất định sẽ tiến những bước khổng lồ, giành nhiều thắng lợi huy hoàng!”

Điển hình tốt theo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, không phải là nơi thành công nhờ điều kiện thuận lợi, cấp trên đổ đầu tư vào, cán bộ tăng cường từ nơi khác đến... Thành tựu điển hình kiểu ấy là để ngợi ca, chẳng mấy ai có thể làm theo. Hợp tác xã Đại Phong được chọn làm điển hình tiên tiến và hội nghị tổng kết ra lời kêu gọi các nơi học tập, đuổi kịp và vượt Đại Phong là xuất phát từ cách nhìn: Đấy là một hợp tác xã xuất phát từ những điều kiện bình thường, phổ biến, tương tự mọi nơi. Cán bộ hợp tác xã từ nhiều nơi khăn gói, cơm đùm lặng lẽ đổ về Đại Phong tìm hiểu. Hầu hết đều chung nhận xét: “Ở đây chẳng có gì hơn ta, thậm chí có mặt còn kém: Ruộng đất xấu, năm nào cũng lũ lụt, đường sá đi lại khó khăn, đất vỡ hoang thì ở mãi trên rừng, dân chưa có mấy nhà giàu có... Họ làm được, tại sao ta không thể làm bằng họ, hơn họ?”. 

Từ đấy lan tỏa nhanh phong trào thi đua trong nông nghiệp. Sau ba tháng, có 1.000 hợp tác xã cam kết thi đua. Bác Hồ lại viết bài báo, khẳng định đã hình thành “Phong trào Đại Phong” và kết thúc Hội nghị Trung ương 5, Bác thay mặt Trung ương hoan nghênh phong trào Đại Phong. Một trăn trở thường xuyên nơi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đặc biệt thời gian ông phụ trách chỉ đạo công tác nông thôn và nông nghiệp là: Chúng ta ngồi trên Trung ương ban hành chính sách, liệu các chính sách ấy có hợp lòng dân, có đáp ứng nhu cầu thực tế, có phù hợp xu thế thời đại? Tại sao có những chủ trương của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả rõ rệt, trong khi không ít chính sách khác dừng lại ở khẩu hiệu? 

Lãnh trách nhiệm Đảng trao, nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, ông trực tiếp đến các hợp tác xã (HTX), nông trường, đội sản xuất, lội ruộng cùng bà con nông dân, trăn trở với những mảnh ruộng, những cánh đồng, nghiên cứu tình hình và từ thực tiễn, ông xác định: Để nông nghiệp phát triển, nâng cao đời sống người nông dân thì phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ, căn cứ vào tình hình thực tế mà tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất đi đôi với phát triển lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, tức là tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp đi đôi với cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bất kỳ chuyến đi thực tế nào của ông cũng có mục đích cụ thể: Tìm hiểu thâm canh lúa, tổ chức chăn nuôi đại trà, làm nghề phụ, tạo việc làm cho dân lúc nông nhàn..., nhưng đằng sau những cái đó chung quy hướng vào việc tìm lời giải cho trăn trở lớn và như vậy cũng có nghĩa là đặt câu hỏi tiếp: Vậy Đảng và Nhà nước ta cần có thêm những chính sách gì?

Đại tướng đã tìm đến một loạt các hợp tác xã trên khắp các tỉnh miền Bắc. Những thông tin thu được trực tiếp trong các chuyến đi thường xuyên về nông thôn là những chất liệu quý giá để đề ra đường hướng phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. Cũng từ những chuyến về với bà con, về với ruộng đồng, đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rầm rộ, rộng khắp nông thôn miền Bắc. Phong trào “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp đã cùng với phong trào “Sóng duyên hải” trong công nghiệp và “Cờ ba nhất” trong quân đội... tạo thành cao trào thi đua của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm xây dựng thành công CNXH ở miền Bắc, làm hậu phương lớn cho cuộc đấu tranh của quân dân tiền tuyến lớn miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, Nhà nước, trong đó có phần đóng góp rất lớn của vị “Đại tướng của nông dân” nên trong điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn nhưng nền nông nghiệp đã phát triển một bước nhất định.

Đến năm 1964, các chỉ tiêu về nông nghiệp đều tăng. Nông nghiệp đã đảm đương được một phần quan trọng về lương thực, thực phẩm cho phát triển các ngành kinh tế quốc dân trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và bảo đảm đời sống nhân dân, thực hiện bước đầu chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

Triển khai Hội nghị Trung ương 5 (khóa III), Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành nghị quyết về miền núi, Nguyễn Chí Thanh lại kéo quân về nhiều nơi. Từ Hà Nội lên huyện Bằng Mạc, tỉnh Bắc Giang nghiên cứu hợp tác xã Nà Cà; đi tiếp lên một bản huyện Lộc Bình, Lạng Sơn chưa lập hợp tác xã xem nguyên nhân do đâu. Về Hà Nội, đáp xe lửa thẳng Lào Cai tìm hiểu sản xuất và đời sống đồng bào Mông. 

Một chuyến đi nữa khá dài ngày là theo quốc lộ 6 ngược Tây Bắc, từ Hòa Bình qua Yên Châu, Mộc Châu, Thuận Châu, lên đèo Pha Đin, sang Mường Lò, Nghĩa Lộ, vượt sông về Yên Bái, Phú Thọ... Đến đâu ông cũng về bản làng thăm hỏi, động viên đồng bào, đồng thời quan sát, lắng nghe, ngẫm ngợi về một số vấn đề ông chưa muốn đặt ra ngay khi tiếp xúc các cấp ủy: Rốt cuộc, đồng bào các dân tộc đang cần gì. Bà con nghĩ sao về các chính sách Đảng và Nhà nước đã ban hành? 

Đến đâu, ông cũng đề cao những nhân tố mới, khẳng định thành tựu, khích lệ đồng bào; nhưng bên cạnh đó luôn canh cánh những vấn đề cuộc sống đặt ra, những việc thực tế đòi hỏi mà ta chưa nhìn rõ hướng làm. Những chuyến về cơ sở là cơ hội cho ông chan hòa với cuộc sống người dân, học hỏi bác lão nông tri điền, anh cán bộ xóm về cách xử lý các vấn đề thực tiễn; những chuyến đi nghiên cứu dài ngày ông mời các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học đầu ngành cùng đi, ấy cũng chính là tạo cơ hội vàng cho ông được một lúc học từ hai phía thực tiễn và hàn lâm. 

Tháng 10 năm 1961, khi cao trào Đại Phong đã lộng gió khắp miền, qua báo chí được biết ở nông thôn Triều Tiên có phong trào thi đua Thanh Sơn Lý, Đại tướng đề nghị Ban Bí thư cho sang thăm nước bạn, chủ yếu để tìm hiểu phong trào này. Tư duy biện chứng, về thăm các điển hình tiên tiến lúc nào ông cũng chỉ ra những mặt bất cập, trong khi đến những nơi khó khăn tưởng không tìm ra lối thoát, ông lại nhìn thấy triển vọng, giúp anh em khôi phục niềm tin. Ông ham đọc sách, sách lý luận và tác phẩm văn học, sách tiếng Việt và sách tiếng Pháp với cái vốn không nhiều học ở trường, còn nhằm trau dồi ngoại ngữ và hễ đọc được cuốn sách hay là chia sẻ luôn với những người chung quanh, có khi thầy trò tranh luận với nhau rồi cùng nhau cười ha hả. Chính nhờ vậy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn ngang tầm các trọng trách Đảng và Nhà nước giao và khi ông đột ngột qua đời ở tuổi 53, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đau đớn thốt lên: “Chúng ta mất một con đại bàng trên trời cao, có tầm nhìn xa trông rộng, lại thấy được cái rất cụ thể trên mặt đất”.

Phải giải quyết tốt vấn đề lương thực làm chính để phát triển nông nghiệp toàn diện. Lấy thâm canh làm chính kết hợp với quảng canh. Chú trọng sử dụng hợp lý lao động nông nghiệp. Tăng cường kinh tế quốc doanh, nhất là nông trường quốc doanh và các hợp tác xã nông nghiệp. Giải quyết vấn đề ăn, mặc, ở.

Nhà nước tăng cường giúp đỡ nông dân, nông dân tích cực hơn nữa trong làm nghĩa vụ với Nhà nước. Cần phân vùng nông nghiệp nhưng không thoát ly thực tế. Vận dụng đường lối giai cấp, đấu tranh giai cấp gắn với cách mạng tư tưởng và kỹ thuật để hoàn thiện quan hệ sản xuất, phát triển sức sản xuất.

Trong tổ chức thực hiện, đồng chí cho rằng, việc phát triển nông nghiệp phải hướng vào tăng sản lượng lúa và coi đây là một khâu có tính chất quyết định trong việc phát triển nông nghiệp. Tăng tỷ trọng diện tích hoa màu và rau, đậu đỗ... và phải đặt vấn đề chế biến quan trọng ngang hàng với sản xuất. Xây dựng các vùng phát triển tập trung cây có sợi và thâm canh để giành năng suất ổn định.

Mở rộng diện tích cây có dầu nhưng không lấn đất nông nghiệp, nhất là ở miền núi. Tiếp tục khai hoang cả ở miền núi và vùng biển. Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các nông trường và hợp tác xã. Chú trọng xây dựng các nông trường quốc doanh và coi đây là một bộ phận rất quan trọng của nền kinh tế thuộc sở hữu toàn dân trong nông nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Trong công tác tổ chức, ông nhấn mạnh đến việc bố trí lại một số tỉnh và tăng cường cho tỉnh mạnh hơn về chính trị và khoa học. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng cần trao cho tỉnh những quyền hạn rộng hơn trong chỉ đạo sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, một số quyền về kinh tế và tài chính vừa đủ để bảo đảm chỉ tiêu của Trung ương vừa để linh hoạt sử dụng sức lao động, đất đai... Tăng cường thích đáng cho các huyện, nhất là trong chỉ đạo kỹ thuật. Trước hết là ở các huyện quan trọng về kinh tế, có nhiều sản phẩm nông nghiệp. Phân định rõ quyền hạn từng cấp, cấp xã chỉ làm nhiệm vụ hành chính còn việc sản xuất, phân phối, văn hóa xã hội, trật tự trị an... chủ yếu do hợp tác xã làm; tăng cường cán bộ cho hợp tác xã, nhất là cán bộ kinh tế và cán bộ kỹ thuật. Đối với Trung ương, ông xác định việc chỉ đạo sản xuất và kỹ thuật tập trung vào Bộ Nông nghiệp, lấy tỉnh làm chỗ dựa chính để tổ chức thực hiện các chỉ thị của Đảng và Chính phủ; Chính phủ lấy Bộ Nông nghiệp làm chỗ dựa để chỉ đạo chung nhưng chủ yếu cũng lấy cấp tỉnh, nắm tỉnh là quan trọng hơn cả; bỏ các cơ quan quản lý trung gian...

Là người trực tiếp chỉ đạo trên mặt trận nông nghiệp, đối với cơ sở, Đại tướng chỉ ra rằng, vấn đề hàng đầu là đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp và xây dựng tinh thần làm chủ cho người dân. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khẳng định: Một dân tộc lúc đầu với gậy tầm vông ra đi kháng chiến cứu nước và cuối cùng đã đánh đổ bọn đế quốc lăn kềnh ra ở Điện Biên Phủ, họ đã làm nên sự nghiệp anh hùng! Giờ đây được Đảng vĩ đại tiếp tục lãnh đạo, họ bắt đầu ra đi xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng những cách dành dụm từng cái buloong, mở mang thêm từng tấc đất, dân tộc ấy nhất định sẽ tiến những bước khổng lồ và sẽ giành được nhiều thắng lợi huy hoàng hơn nữa! Đồng chí chỉ ra rằng, nông nghiệp cũng như các ngành khác, cần phải tăng cường khâu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, đặc biệt là các chi bộ. Đại tướng thường nhắc nhở lãnh đạo các cấp: “Lãnh đạo mà không nắm được tình hình thì coi như không lãnh đạo. Người nông dân trong công việc làm ăn của họ, họ phải tính toán từng đồng xu hạt gạo, mà chúng mình đại khái thế thì chết dở với nhau tuốt”. Do đó, phải chú trọng công tác lãnh đạo ở các hợp tác xã, đặc biệt là chi bộ.

Đại tướng cho rằng, trong lãnh đạo lấy lãnh đạo sản xuất là chủ yếu. Lãnh đạo sản xuất phải thiết thực, đi sâu vào từng HTX, lấy hợp tác nông nghiệp làm cơ sở để phát triển nông nghiệp. Người lãnh đạo phải đi sâu, đi sát, ra tận cánh đồng, vạt nương xem lúa, xem ngô, xem khoai, xem tình hình thủy lợi, xem cái vườn, xem chuồng lợn của xã viên,... Nếu những điều thiết thực đó mà kém, thì lãnh đạo ở đó kém vì những việc thiết thực ấy chính là cái thước đo của lãnh đạo. Lãnh đạo sản xuất phải gắn với thi đua, nhưng Đại tướng nhấn mạnh thi đua phải nhằm chủ yếu phục vụ sản xuất chứ không được hình thức bề ngoài dù điều đó cũng có giúp ích cho việc tuyên truyền, cổ vũ quần chúng nhưng quần chúng lao động của chúng ta ăn gạo, ăn thịt, chứ không ăn được cờ với khẩu hiệu suông; thi đua mà làm ra cơm, ra cá, ra vải... thì điều đó mới phù hợp với ý nguyện của quần chúng, quần chúng mới hưởng ứng thi đua từ đợt này tiếp sang đợt khác.

Vận dụng nguyên tắc phân phối xã hội chủ nghĩa vào quản lý lao động, không chủ nghĩa bình quân, đồng thời chú trọng đoàn kết tương trợ. Đại tướng nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: chỉ tiêu một, biện pháp phải ba và nhấn mạnh: Nếu có chỉ tiêu mà không có biện pháp thì chẳng khác gì “vẽ voi trên giấy”. Tùy từng thời gian cụ thể, chính quyền các cấp từ Trung ương đến hợp tác xã phải chú ý điều chỉnh các chủ trương, biện pháp để tăng hiệu lực điều hành... Kế thừa kinh nghiệm của ông cha “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” và trên cơ sở thực tiễn miền Bắc lúc đó việc cơ giới hóa nông nghiệp còn rất hạn chế, theo Đại tướng, muốn mở rộng diện tích, tăng năng suất, tăng diện tích ruộng đất thì phong trào hợp tác hóa nông nghiệp phải kết hợp với công tác thủy lợi và đặt công tác thủy lợi lên hàng đầu, coi trọng cải tiến nông cụ, kỹ thuật.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng rất chú tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề cụ thể. Ví dụ như việc chăn nuôi. Theo Đại tướng, cùng với chỉ đạo sản xuất và giải quyết vấn đề lương thực, phải phát triển chăn nuôi với những chính sách và biện pháp hết sức cụ thể như: dành đất nông nghiệp trồng thức ăn cho gia súc, tăng cường cán bộ chăn nuôi, ngăn chặn lạm sát trâu bò, phòng, chống dịch cho gia súc, gia cầm. Ngoài đất dành cho xã viên làm kinh tế phụ thì phải dành thêm đất trồng thức ăn cho gia súc. Do trâu bò là sức kéo chủ yếu nên phải tích cực chuyển trâu bò cày, kéo và trâu bò chăn nuôi từ miền núi về miền xuôi. Đối với hợp tác xã khó khăn về phát triển trâu bò, trên phải cử cán bộ về tận nơi để giúp đỡ; xây dựng các cơ sở tập huấn công tác tiêm phòng trâu bò cho cán bộ thú y tại các địa phương; đẩy mạnh phòng và chống dịch, bệnh cho gia súc, gia cầm. Chính phủ phải ban hành nghị định về thể lệ sát sinh trâu bò nhằm bảo vệ đàn trâu bò, đặc biệt là trâu bò cày kéo; khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu bò. Đồng thời, tích cực chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia cầm để giải quyết nguồn thực phẩm trong nhân dân; bảo vệ đàn gia súc, gia cầm phục vụ sức kéo cho sản xuất nông nghiệp, vận tải nhỏ trong nông thôn và nguồn thực phẩm cho các tầng lớp nhân dân và các ngành kinh tế, văn hóa, quốc phòng.

Đại tướng nhấn mạnh, để nông thôn miền Bắc phát triển, phải có tư tưởng chỉ đạo mới, tư tưởng đó phải phản ánh quy luật chung của xã hội ta đã thay đổi; dùng tư tưởng chỉ đạo mới ấy để nhận thức, giải quyết mọi vấn đề cho phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế khách quan. Đặc biệt, phải rất chú trọng đến những chuyển biến mới của tình hình, đến những nhân tố mới đang nảy nở, đến những yêu cầu mới đang đặt ra do quan hệ sản xuất đã thay đổi và do kết quả của những năm khôi phục và xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa đem lại.

Với phong cách mẫu mực của một người cộng sản tràn đầy nhiệt huyết, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã thổi bùng “Gió Đại Phong” thành phong trào để làm cơ sở, động lực cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, trở thành một kiến trúc sư lớn trong công cuộc kiến tạo nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa miền Bắc phát triển theo hướng toàn diện, cân đối và hiện đại, góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh
. 
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